
Số
TT

Mã SV Ngày sinh Lớp Chuyên c ần Thực hành Bảo vệ

1 1821615185 Huỳnh Thanh Bình 15/03/1993 CIE429H
2 172217140 Lê Văn Công 17/02/1993 CIE429H
3 171216244 Lê Văn Dũng 9/7/1993 CIE429H
4 1811116530 Huỳnh Tấn Duy 15/01/1994 CIE429H
5 1921613338 Nguyễn Văn Hoàng 16/01/1995 CIE429H
6 1921613341 Đặng Mạnh Hùng 3/9/1991 CIE429H
7 2227611026 Đặng Bảo Khiết 8/8/1991 CIE429H
8 1821614008 Triệu Đại Nhân 24/07/1994 CIE429H
9 1921618138 Trương Trọng Nhân 27/12/1994 CIE429H

10 1921613382 Dương Phú Phong 18/11/1994 CIE429H
11 1921613402 Trịnh Văn Quý 28/11/1995 CIE429H
12 1921613407 Phan Xuân Quý 1/6/1995 CIE429H
13 2121619847 Lê Văn Sinh 30/07/1994 CIE429H
14 1921613460 Võ Thiện Tâm 13/03/1994 CIE429H
15 1921113139 Phạm Đức Thanh 1/1/1994 CIE429H
16 1921613415 Nguyễn Quốc Thành 30/05/1995 CIE429H
17 1921613347 Lưu Hùng Thuận 10/2/1995 CIE429H
18 1921619162 Phan Thanh Tiên 28/08/1995 CIE429H
19 1921613446 Bùi Ngọc Tiến 24/02/1995 CIE429H
20 1921613375 Nguyễn Minh Toàn 11/9/1994 CIE429H
21 1921613437 Trần Quốc Văn Tuấn 6/4/1994 CIE429H
22 1821614740 Trần Thanh Tùng 26/04/1994 CIE429H
23 1921612689 Lê Sơn Khánh Tùng 24/12/1993 CIE429H
24 1921620927 Hồ Đắc Việt 11/8/1994 CIE429H
25 172529041 Trần Bình An CIE429H
26 1921619482 Trần Minh Quân 27/03/1995 CIE429L
27 2021113432 Hoàng Ngọc Quốc 13/09/1996 CIE429L
28 1921613351 Phan Tăng Quyết 16/02/1995 CIE429L
29 171216334 Nguyễn Văn Tấn 24/07/1992 CIE429L
30 172217271 Hồ Đức Thanh 11/4/1993 CIE429L
31 2021615574 Nguyễn Văn Thương 16/06/1995 CIE429L
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